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Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     tháng       năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công 

bố TTHC 

Ghi chú 

I- Lĩnh vực Trẻ em 

1 Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi trường 

hoặc người gây tổn hại cho trẻ 

em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 của 

Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của Thành 

phố có thể đáp ứng yêu 

cầu tại Điều 13 của 

Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 

2 Chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

Quyết định số 

1039/QĐ-UBND 

ngày 26/2/2024 của 

Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của Thành 

phố có thể đáp ứng yêu 

cầu tại Điều 13 của 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công 

bố TTHC 

Ghi chú 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

LĐTBXH; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

- Quyết định số 4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6680/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 1519/QĐ-

SLĐTBXH ngày 29/12/2023 của 

Giám đốc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội Hà Nội về việc ủy 

quyền cho Giám đốc Trung tâm/Cơ 

sở/Làng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

em trực thuộc Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội Hà Nội thực hiện thủ 

tục hành chính chấm dứt việc chăm 

sóc thay thế cho trẻ em. 

Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 

3 Đề nghị việc sử dụng người 

chưa đủ 13 tuổi làm việc 

- Bộ Luật Lao động năm 2019; 

- Thông tư số 09/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 

Quyết định số 

6468/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2023 của 

Chủ tịch UBND 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải 

quyết TTHC của Thành 

phố có thể đáp ứng yêu 



5 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định công 

bố TTHC 

Ghi chú 

binh và Xã hội; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29/8/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

- Quyết định số 1842/QĐ-LĐTBXH 

ngày 01/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Thành phố cầu tại Điều 13 của 

Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

I- Lĩnh vực Trẻ em 

1 Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi trường 

hoặc người gây tổn hại cho trẻ 

em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC của Thành phố có 

thể đáp ứng yêu cầu tại 

Điều 13 của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

phòng Chính phủ. 

2 Chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC của Thành phố có 

thể đáp ứng yêu cầu tại 

Điều 13 của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 

II- Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

3 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội  

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH 

ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Quyết định số 

3801/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 của 

Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC của Thành phố có 

thể đáp ứng yêu cầu tại 

Điều 13 của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 



7 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

4 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ chi phí mai táng 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 

ngày 15/3/2021 của Chính phủ; 

- Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH 

ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Quyết định số 727/QĐ-BLĐTBXH 

ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Quyết định số 

3801/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 của 

Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC của Thành phố có 

thể đáp ứng yêu cầu tại 

Điều 13 của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 

III- Lĩnh vực An toàn Lao động 

5 Khai báo với Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội địa 

phương khi đưa vào sử dụng 

các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động 

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2015; 

- Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ; 

- Nghị định số 04/2023/NĐ-CP 

ngày 13/2/2023 của Chính phủ; 

- Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 

30/8/2022 của Thủ tương Chính 

phủ; 

- Quyết định số 1549/QĐ-

LĐTBXH ngày 16/10/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

Quyết định số 

1039/QĐ-UBND 

ngày 26/2/2024 của 

Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ 

thống thông tin giải quyết 

TTHC của Thành phố có 

thể đáp ứng yêu cầu tại 

Điều 13 của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn 

phòng Chính phủ. 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 
Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội; 

- Quyết định số 4610/QĐ-UBND 

ngày 22/11/2022 của UBND thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 6680/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2023 của UBND thành 

phố Hà Nội; 

- Quyết định số 1520/QĐ-

SLĐTBXH ngày 29/12/2023 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Nội. 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 

CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

I- Lĩnh vực Trẻ em 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

1 Áp dụng các biện pháp can 

thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời 

cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn hai 

cho trẻ em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của Thành phố có thể đáp 

ứng yêu cầu tại Điều 13 

của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ. 

2 Chấm dứt việc chăm sóc thay 

thế cho trẻ em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Quyết định số 727/QĐ-BLĐTBXH 

ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của Thành phố có thể đáp 

ứng yêu cầu tại Điều 13 

của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ. 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

3 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, 

can thiệp đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-Thương binh 

và Xã hội. 

- Quyết định số 3033/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2021 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội 

Quyết định số 

3801/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 

của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của Thành phố có thể đáp 

ứng yêu cầu tại Điều 13 

của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ. 

4 Đăng ký nhận chăm sóc thay 

thế cho trẻ em đối với cá 

nhân, người đại diện gia đình 

nhận chăm sóc thay thế không 

phải là người thân thích của 

trẻ em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của Thành phố có thể đáp 

ứng yêu cầu tại Điều 13 

của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ. 
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STT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý Số Quyết định 

công bố TTHC 

Ghi chú 

5 Thông báo nhận chăm sóc 

thay thế cho trẻ em đối với cá 

nhân, người đại diện gia đình 

nhận chăm sóc thay thế là 

người thân thích của trẻ em 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của Thành phố có thể đáp 

ứng yêu cầu tại Điều 13 

của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ. 

6 Chuyển trẻ em đang được 

chăm sóc thay thế tại cơ sở 

trợ giúp xã hội đến cá nhân, 

gia đình nhận chăm sóc thay 

thế 

- Luật Trẻ em năm 2016;  

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

ngày 9/5/2016 của Chính phủ; 

- Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH 

ngày 9/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 727/QĐ-

BLĐTBXH ngày 03/6/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Quyết định số 

6395/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2018 

của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Đủ điều kiện khi hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

của Thành phố có thể đáp 

ứng yêu cầu tại Điều 13 

của Thông tư số 

01/2023/TT-VPCP ngày 

05/4/2023 của Văn phòng 

Chính phủ. 
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